Trường THCS Lương Văn Chánh                                               GV: Dương Thị Bích Thủy

Ngày soạn: 25/10/2024
Ngày dạy: 5/11/2024
KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
I. Mục tiêu:
 	- Kiểm tra các kiến thức cơ bản về đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, địa hình nước ta.
	- Kiểm tra, đánh giá kĩ năng so sánh, phân tích, giải thích các hiện tượng địa lí kinh tế - xã hội.
	- Giáo dục ý thức yêu quê hương đất nước, bảo vệ các nguồn tài nguyên, môi trường của nước ta.
- Đánh giá kết quả học tập của HS nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ HS kịp thời.
	- Đánh giá tinh thần tự giác, trung thực khi làm bài kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm kết hợp tự luận.
III. Xây dựng ma trận đề:
	Để kiểm tra đánh giá giữa HKI phân môn Địa lí 8, HS học với các nội dung về đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, địa hình nước ta.
 Trên cơ sở phân phối nội dung như trên và kết hợp với xác định chuẩn quan trọng, tôi đã tiến hành xây dựng ma trận đề như sau:
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung /Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng %, điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Phân môn Địa Ií

	1


	Chương 1: Đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam
	– Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
	Thông hiểu: 
– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.
	
	

1 TL

	
	
	10%
1 đ


	
	
	Đặc điểm chung của địa hình.
	Nhận biết: 
– Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam
	4 TN
	
	
	
	10%
1 đ


	
	
	Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế.
	Vận dụng
– Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với khai thác kinh tế.
	
	
	1 TL
	
	
10%
1 đ


	Số câu/ loại câu
	
	4 TN
	1 TL
	1 TL
	
	3đ

	Tỉ lệ %
	10%
	10%
	10%
	
	30%




IV. Viết đề từ ma trận, xây dựng đáp án, hướng dẫn chấm và biểu điểm,  xem xét lại đề:
Đề chính thức:
[bookmark: _Hlk183122560]A. Trắc nghiệm: (1điểm) Chọn và ghi vào giấy làm bài chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _Hlk180851302]Câu 1: Địa hình chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ nước ta là
A. đồi núi.		B. cao nguyên.		C. đồng bằng.		D. bờ biển.
Câu 2: Địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau trong giai đoạn nào dưới đây?
A. Cổ sinh.		B. Tiền Cambri.		C. Trung sinh.		D. Tân kiến tạo.
Câu 3:  Dãy núi nào cao và đồ sộ nhất nước ta?
A. Dãy Bạch Mã.					B. Dãy Trường Sơn.
C. Dãy Tam Điệp. 					D. Dãy Hoàng Liên Sơn.	
Câu 4:  Địa hình nước ta không có đặc điểm nào sau đây?
A. Địa hình chịu tác động của con người.	 	
B. Địa hình có tính phân bậc khá rõ rệt.
C. Địa hình núi cao chiếm phần lớn diện tích.		
D. Địa hình chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
B. Tự luận: (2 điểm)
Câu 1: Giải thích vì sao thiên nhiên nước ta có nhiều đặc điểm khác với một số nước cùng vĩ độ ở Tây Á. (1điểm)
Câu 2: Nêu ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của địa hình đối với khai thác kinh tế ở địa hình đồng bằng ở nước ta. (1điểm)


HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024 -2025
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; LỚP 8
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ:
A. Trắc nghiệm: (1điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	D
	D
	C


B. Tự luận: (2điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	

Câu 1
1 điểm
	Thiên nhiên nước ta có nhiều đặc điểm khác với một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Á là do:
+ Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến ở bán cầu Bắc nên tổng bức xạ hàng năm lớn và chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch và gió mùa châu Á điển hình.
	0,25đ

	
	+ Tác động của các khối khí di chuyển qua biển kết với vai trò của Biển Đông đã làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, khí hậu có lượng mưa lớn, độ ẩm cao, khác hẳn với thiên nhiên một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Á.
	0,25đ

	
	+ Khu vực Tây Nam Á tuy nằm sát biển nhưng lại có khí hậu khô hạn và nóng là do quanh năm chịu ảnh hưởng của khối khí nhiệt đới khô nên có lượng mưa rất nhỏ.
	0,25đ

	
	+ Vì vậy, thiên nhiên nước ta có tính đa dạng sinh học cao, cây cối xanh tươi tốt, khác hẳn với thiên nhiên hoang mạc và bán hoang mạc một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Á.
	0,25đ

	
Câu 2
1 điểm
	- Thuận lợi: 
+ phát triển vùng sản xuất lương thực, thực phẩm, cây ăn quả và thủy sản (ví dụ) 
+ phát triển khu dân cư và hình thành các trung tâm kinh tế (ví dụ).

	
0,5đ

	
	- Khó khăn: thiên tai phức tạp như: bão, hạn hán, ngập lụt, … (ví dụ)

	0,5đ



GV thu bài và nhận xét tiết kiểm tra
[bookmark: _GoBack]
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